TUẦN 11
LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ
Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Phát triển năng lực đặc thù: Năng lực lịch sử và địa lí
* Nhận thức khoa học lịch sử và địa lí: 
- Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử, như: Lý Công Uẩn, … 
- Đọc, trình bày nội dung của Chiếu đời đô.
* Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh, …) liên quan đến Triều Lý.
* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
- Giới thiệu được một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh, …) liên quan đến Triều Lý mình đã sưu tầm.
- Đọc và nêu nhận xét về nội dung, ý nghĩa của Chiếu đời đô.
2. Phát triển các năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử liên quan đến Triều Lý.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: trả lời những câu hỏi, giải quyết nhiệm vụ học tập thể hiện được sự sáng tạo.
3. Phát triển các phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: tự hào về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông thời nhà Lý; tự hào về lịch sử Thăng Long - Hà Nội. 
- Phẩm chất chăm chỉ: thực hiện nhiệm vụ học tập trên lớp và về nhà. 
- Phẩm chất trách nhiệm: trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của cha ông.
- Yêu thích môn học; tự hào, có niềm hứng thú, say mê với lịch sử nước nhà.
- HS KT lắng nghe – tham gia hoạt động nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk172496627] - Giáo viên: Ti vi, máy tính, bài trình chiếu PPT, bảng phụ; SGK, SGV Lịch sử và Địa lí 5 (Tập 1) bộ sách Cánh Diều; tranh ảnh, video liên quan đến Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long.
- Học sinh: SGK Lịch sử và Địa lí 5 (Tập 1) bộ sách Cánh Diều; Sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh) liên quan đến Triều Lý.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	[bookmark: _Hlk170042897] A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
  Mục tiêu: 
  - Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài.
  - Tạo hứng thú cho HS tiếp nhận bài học mới.

	 - GV cho HS nghe bài hát Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn (lời 1)
 - GV hỏi: Bài hát nói về ai?
 
 - GV cho HS cả lớp quan sát hình 1 trong SGK/trang 40 và gọi đại diện HS chia sẻ những điều đã biết về vua Lý Thái Tổ.













- GV chốt: Tượng đài Vua Lý Thái Tổ đặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội. Tượng đài khắc hoạ Vua Lý Thái Tổ - người có công khai sáng kinh thành Thăng Long - đầu đội mũ bình thiên, tay phải cầm “Chiếu dời đô”, tay trái chỉ xuống nơi định đô.
 - GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Lý Thái Tổ là hoàng đế sáng lập và là vị vua giỏi của Triều Lý. Những đóng góp to lớn của vua Lý Thái Tổ cho dân tộc Đại Việt khó có thể dùng bút mực kế hết. Chỉ nói tiêu biểu là viết nên những trang sử vàng cho dân tộc, mở ra một thời đại độc lập, tự chủ, thanh bình, thịnh trị cho dân tộc Việt Nam ta với văn hóa và hào khí Thăng Long bất diệt. Vậy, Triều Lý được vua Lý Thái Tổ thành lập như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cùng tìm hiểu tiết Lịch sử và Địa lí hôm nay, qua bài: Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long (Tiết 1).
	- HS nghe bài hát Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn.
- HS trả lời: Bài hát nói về Lý Công Uẩn (hoặc Bài hát nói về Vua Lý Thái Tổ. )
- HS quan sát hình 1, chia sẻ những điều đã biết về vua Lý Thái Tổ.
+ Đây là tượng đài vua Lý Thái Tổ. Vua Lý Thái Tổ (sinh ngày 8/3/974, mất ngày 31/3/1028) là hoàng đế sáng lập ra nhà Lý (hay còn gọi là Hậu Lý để phân biệt với nhà Tiền Lý do Lý Nam Đế sáng lập) trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028.
Thời gian trị vì của ông chủ yếu để đàn áp các cuộc nổi dậy, vì lòng dân chưa phục được nhà Lý. Khi lòng dân đã yên, triều đình trung ương được củng cố, ông dời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010, đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại 216 năm. Đến cuối năm 1225, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng buộc nhường ngôi cho chồng Trần Cảnh (1218-1277).
- HS lắng nghe
 
 
- HS lắng nghe


	 B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI
    Mục tiêu:
 * Hoạt động 1:  
     - Nêu được sự thành lập Triều Lý.
     - Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử.
     - Đọc và nêu nhận xét về nội dung, ý nghĩa của Chiếu dời đô.

	  Hoạt động 1: Sự thành lập Triều Lý và việc dời đô
 - GV giới thiệu: Trước khi Triều Lý thành lập thì 2 triều đại Đinh và Tiền Lê đã chọn vùng đất Hoa Lư  là kinh đô, một vị trí cố thủ tự nhiên giữa những những mỏm núi đá nằm bên rìa phía Đông Nam đồng bằng sông Hồng, kiểm soát tuyến đường đất từ đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh phía Nam, cũng là tiền đồn của những tỉnh phía Nam nhìn ra đồng bằng sông Hồng. Nhưng khi Lý Công Uẩn thành lập Triều Lý thì ông đã có quyết định như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
 - GV yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 trong SGK trang 40, 41, thảo luận theo cặp theo yêu cầu sau:
  1. Nêu sự thành lập Triều Lý.
  2. Vì sao Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?
  3. Nhận xét về nội dung và ý nghĩa của “Chiếu dời đô”.

 















- GV gọi đại diện các cặp chia sẻ ý kiến.
 + GV gọi HS đọc Tư liệu ở SGK trang 41 rồi mới trả lời câu hỏi 3.
 - GV chốt ý kiến: Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Mùa thu, tháng 7 năm 1010, vua Lý Thái Tổ từ thành Hoa Lư dời đô ra thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long (rồng bay lên). Bản Chiếu dời đô đã thể hiện những ý nghĩa sâu sắc, tầm nhìn thời đại của vua Lý Thái Tổ khi ông chọn Đại La làm kinh đô mới để mưu nghiệp lớn, tính kế phồn vinh, trường kỳ cho muôn đời sau. Bản chiếu nêu bật được vai trò kinh đô Thăng Long xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia. Sau đó, Thăng Long vẫn là kinh đô của các nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Lê trung hưng và Thăng Long cũng chính là thủ đô Hà Nội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. 
  - GV chiếu video về sự thành lập triều Lý và ý nghĩa của Chiếu dời đô để mở rộng kiến thức cho HS. (https://www.youtube.com/watch?v=JUTzQadKqAc)
	
- HS lắng nghe.









- HS lắng nghe, thảo luận theo cặp và trả lời:
 + 1. Sự thành lập Triều Lý: Lý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp (nay là Từ Sơn, Bắc Ninh). Ông vốn là người thông minh, tài đức. Năm 1009, vua Lê Long Đĩnh mất, các quan trong triều đình đã suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua (hiệu là Lý Thái Tổ), lập ra nhà Lý.
Nhận xét về nội dung và ý nghĩa của “Chiếu dời đô”: Chiếu dời đô thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ. Việc định đô ở Thăng Long đã mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
+ 2. Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La vì vua nhận thấy kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) chật hẹp, không còn phù hợp cho sự phát triển của đất nước, năm 1010, vua Lý Thái Tổ viết Chiếu dời đô quyết định dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long.
 + 3. “Chiếu dời đô” thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ. Việc định đô ở Thăng Long đã mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.
- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến; Các cặp khác nhận xét và bổ sung. 

- HS lắng nghe







- HS xem, lắng nghe.



	 C. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
    Mục tiêu: 
  - Hoạt động 2: Luyện tập, củng cố kiến thức đã học về sự thành lập Triều Lý và nội dung, ý nghĩa của Chiếu dời đô.

	   Hoạt động 2: Luyện tập kiến thức đã học về sự thành lập Triều Lý
 - GV  gọi HS đọc câu hỏi 1 ở Phần Luyện tập (SGK trang 43)
 - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4, HS kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn (có thể kết hợp kể nội dung câu chuyện với minh hoạ bằng hình ảnh, sơ đồ,...), trong đó có các từ khoá: năm1009, Hoa Lư, dời đô, Đại La, Thăng Long.
 - GV gọi đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến.

  - GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc câu hỏi 1.

- HS thảo luận nhóm 4, kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn theo yêu cầu câu 1 (trình bày sáng tạo theo đề xuất của nhóm mình).

- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến; Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 
- HS lắng nghe.

	 D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM
   Mục tiêu: 
 - Hoạt động 3: HS sưu tầm và giới thiệu tư liệu lịch sử (các tranh ảnh, văn bản, câu chuyện) liên quan đến Triều Lý đã sưu tầm ở nhà.
 - Củng cố kiến thức sau bài học.
 - HS có ý thức ôn tập và thực hiện nhiệm vụ về nhà nhằm chuẩn bị cho tiết sau.

	  Hoạt động 3: Giới thiệu tư liệu lịch sử (các tranh ảnh, văn bản, câu chuyện) liên quan đến Triều Lý đã sưu tầm.
 - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6, lấy tư liệu lịch sử (các tranh ảnh, văn bản, câu chuyện) liên quan đến Triều Lý đã sưu tầm ở nhà để giới thiệu cho nhau nghe.
 - GV tổ chức cho HS chia sẻ qua trò chơi Hướng dẫn viên du lịch. 
 + Luật chơi: Các nhóm chọn 1 thành viên lên làm Hướng dẫn viên để giới thiệu về tư liệu lịch sử liên quan đến Triều Lý mà nhóm mình đã sưu tầm.
 - GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.
  * Củng cố:
 - GV hỏi: + Tiết Lịch sử và Địa lí hôm nay giúp em biết thêm được điều gì? 
 - GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
 * Dặn dò: GV dặn HS về nhà tìm hiểu thêm và sưu tầm một số tư liệu lịch sử (câu chuyện, văn bản, tranh ảnh) liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời Lý để chuẩn bị cho tiết sau: Bài 9: Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long  (Tiết 2). 
	

- HS KT tham gia hoạt động nhóm.
- HS thảo luận nhóm 6, lấy tư liệu lịch sử (các tranh ảnh, văn bản, câu chuyện) liên quan đến Triều Lý đã sưu tầm ở nhà để giới thiệu cho nhau nghe.
- Đại diện các nhóm chia sẻ giới thiệu về tư liệu lịch sử  liên quan đến Triều Lý mà nhóm mình đã sưu tầm.


- HS lắng nghe, tuyên dương.

- HS trả lời:

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


Điều chỉnh sau tiết dạy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
